
ĐIỀU CHỈNH KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Thông báo số:         /TB-UBND ngày           /7/2023 của UBND huyện Tứ Kỳ )

TT
Quy 

định/Điều 
chỉnh

1. NHIỆM VỤ 2. HOẠT ĐỘNG 3. SẢN 
PHẨM

4. CƠ 
QUAN 

CHỦ TRÌ

5. CƠ 
QUAN 

PHỐI HỢP

6 THỜI GIAN 
HOÀN 

THÀNH

II CẢI CÁCH THỂ CHẾ 

Quy định tại 
Kế hoạch số 
241/KH-
UBND ngày 
30/12/2022

2.10. Hoạt động 10:
Thực hiện các biện pháp khuyến 
khích, động viên, tạo điều kiện thuận 
lợi để người dân, doanh nghiệp, các 
tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - 
nghề nghiệp và cộng đồng trong 
phản biện và giám sát thi hành pháp 
luật.

Kế hoạch, Báo 
cáo kết quả khảo 
sát tình hình thi 
hành pháp luật 

hoặc tài liệu liên 
quan

Phòng Tư 
pháp 

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan và 
UBND các 
xã, thị trấn

Năm 2023

1

Điều chỉnh 
thành

1.5. Nhiệm vụ 5:
Tổ chức triển khai có hiệu 
quả công tác tổ chức thi 
hành pháp luật và theo dõi, 
đánh giá tình hình thi hành 
pháp luật hàng năm tại các 
cơ quan, đơn vị và UBND 
cấp xã trên địa bàn huyện

2.10. Hoạt động 10:
Thực hiện khảo sát tình hình thi hành 
pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, 
liên ngành

Báo cáo kết quả 
khảo sát tình 
hình thi hành 

pháp luật hoặc 
tài liệu liên quan

Phòng Tư 
pháp 

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan và 
UBND các 
xã, thị trấn

Cả năm

III CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quy định tại 
Kế hoạch số 

241/KH-
UBND ngày 
30/12/2022

2.2. Hoạt động 2:
Soạn thảo Kế hoạch rà soát đơn giản 
hóa thủ tục hành chính

Kế hoạch

Văn phòng 
HĐND & 

UBND 
huyện

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan và 
UBND các 
xã, thị trấn

Quý I/ 2023

2

Điều chỉnh 
thành

1.2. Nhiệm vụ 2:
Xây dựng Kế hoạch rà soát 
đơn giản hóa thủ tục hành 
chính

2.2. Hoạt động 2:
Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ 
tục hành chính và thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính huyện 
năm 2023

Kế hoạch

Các cơ 
quan, đơn 
vị; UBND 
các xã, thị 

trấn

Văn phòng 
HĐND & 

UBND 
huyện; 

Thường xuyên



2

3

Bổ sung hoạt 
động 5 vào 
mục 1.3. 

Nhiệm vụ 3, 
phần III. Cải 
cách TTHC

1.3. Nhiệm vụ 3: 
Công khai thủ tục hành 
chính

2.4. Hoạt động 5:
Tham mưu văn bản hướng dẫn 
UBND các xã, thị trấn cập nhật công 
khai TTHC theo thẩm quyền

Thủ tục hành 
chính công khai 
trên Trang thông 
tin điện tử cấp 

xã; Các văn bản 
hướng dẫn, công 

khai TTHC

Văn phòng 
HĐND & 

UBND 
huyện; 

Phòng Văn 
hoá & Thông 

tin huyện; 
Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan; UBND 
các xã, thị 

trấn

Thường xuyên

Quy định tại 
Kế hoạch số 

241/KH-
UBND ngày 
30/12/2022

2.9. Hoạt động 9:
Thực hiện, hồ sơ số hóa kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính 

Hồ sơ, Kết quả 
giải quyết 

TTHC được số 
hóa

Bộ phận 
Một cửa cấp 
huyện, cấp 
xã; UBND 
các xã, thị 

trấn

Thường xuyên 

4

Điều chỉnh 
thành

1.5. Nhiệm vụ 5: 
Theo dõi, đôn đốc việc số 
hóa hồ sơ, kết quả giải 
quyết 2.9. Hoạt động 6:

Thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, 
kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính 

Thành phần hồ 
sơ, kết quả giải 

quyết TTHC 
được số hóa

Bộ phận 
Một cửa cấp 
huyện, cấp 
xã; UBND 
các xã, thị 

trấn

 Các tổ chức, 
cá nhân giải 

quyết TTHC; 
cơ quan liên 

quan của 
UBND huyện

IV CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Quy định tại 
Kế hoạch số 

241/KH-
UBND ngày 
30/12/2022

2.6. Hoạt động 6:
Cắt giảm biên chế công chức và số 
lượng người làm việc năm 2024 đảm 
bảo theo Kế hoạch đã xây dựng

Nghị quyết 
HĐND huyện

Phòng Nội 
vụ 

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan, UBND 
các xã, thị 

trấn

Quý IV/2023

5

Điều chỉnh 
thành

1.5. Nhiệm vụ 5:
Thực hiện lộ trình Kế 
hoạch giảm biên chế công 
chức trong cơ quan hành 
chính nhà nước; số lượng 
người làm việc trong các 
đơn vị sự nghiệp công lập 
giai đoạn 2022-2026

2.6. Hoạt động 6:
Thực hiện tinh giản biên chế công 
chức theo Quyết định giao biên chế 
đầu năm của UBND tỉnh

Quyết định của 
UBND huyện



3

V CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ
Quy định tại 
Kế hoạch số 

241/KH-
UBND ngày 
30/12/2022

2.1. Hoạt động 1:
Ban hành Quyết định điều chỉnh Đề án 
vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công 
chức đối với các cơ quan hành chính 
trên địa bàn huyện

Quyết định của 
UBND huyện

Phòng Nội 
vụ

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan, UBND 
các xã, thị 

trấn

Thường xuyên

6

Điều chỉnh 
thành

2.1. Hoạt động 1:
Đề nghị điều chỉnh Đề án vị trí việc 
làm và cơ cấu ngạch công chức đối 
với các cơ quan hành chính trên địa 
bàn huyện

Tờ trình của 
UBND huyện

Phòng Nội 
vụ

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan, UBND 
các xã, thị 

trấn

Thường xuyên 
(Khi có sự thay 
đổi về VTVL, 
cơ cấu ngạch 

công chức hoặc 
các văn bản 

hướng dẫn mới)
Quy định tại 
Kế hoạch số 

241/KH-
UBND ngày 
30/12/2022

2.2. Hoạt động 2: 
Ban hành Quyết định điều chỉnh Đề 
án vị trí việc làm và chức danh nghề 
nghiệp viên chức đối với các đơn vị 
sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Quyết định của 
UBND huyện

Phòng Nội 
vụ

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan, UBND 
các xã, thị 

trấn

Thường xuyên

7

Điều chỉnh 
thành

1.1. Nhiệm vụ 1:
Thường xuyên cập nhật, 
bổ sung Đề án vị trí việc 
làm của các cơ quan hành 
chính và đơn vị sự nghiệp 
trực thuộc đã được phê 
duyệt;

2.2. Hoạt động 2: 
Đề nghị điều chỉnh Đề án vị trí việc 
làm và chức danh nghề nghiệp viên 
chức đối với các đơn vị sự nghiệp 
công lập trên địa bàn tỉnh

Tờ trình của 
UBND huyện

Phòng Nội 
vụ

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan, UBND 
các xã, thị 

trấn

Thường xuyên 
(Khi có sự thay 
đổi về VTCL, 
cơ cấu ngạch 

công chức hoặc 
các văn bản 

hướng dẫn mới)
Quy định tại 
Kế hoạch số 

241/KH-
UBND ngày 
30/12/2022

2.4. Hoạt động 4: 
Thực hiện tuyển dụng công chức 

Quyết định của 
Sở Nội vụ

Phòng Nội 
vụ

Các cơ quan, 
đơn vị liên 
quan, Các 
đơn vị sự 

nghiệp 

Năm 2023

8

Điều chỉnh 
thành

1.2. Nhiệm vụ 2:
Tổ chức tiếp nhận các 
trường hợp đặc biệt vào 
làm công chức cấp xã 
không qua thi tuyển sau 
khi được UBND tỉnh đồng 
ý

2.4. Hoạt động 4: 
Thực hiện quy trình tuyển dụng công 
chức cấp xã

Quyết định của 
UBND huyện

Phòng Nội 
vụ

Các cơ quan, 
đơn vị liên 
quan, Các 
đơn vị sự 

nghiệp 

Năm 2023



4

Quy định tại 
Kế hoạch số 

241/KH-
UBND ngày 
30/12/2022

2.5. Hoạt động 5:
Thông báo phê duyệt tuyển dụng 
viên chức các đơn vị sự nghiệp công 
lập năm 2023

Thông báo phê 
duyệt của Sở 

Nội vụ

Phòng Nội 
vụ

Các đơn vị sự 
nghiệp Năm 2023

9

Điều chỉnh 
thành

1.3. Nhiệm vụ 3:
Tổ chức tuyển dụng viên 
chức các đơn vị sự nghiệp 2.5. Hoạt động 5:

Thực hiện quy trình tuyển dụng viên 
chức các đơn vị sự nghiệp công lập 
năm 2023

Quyết định của 
UBND huyện

Phòng Nội 
vụ

Các đơn vị sự 
nghiệp Năm 2023

VII XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ

Quy định tại 
Kế hoạch số 

241/KH-
UBND ngày 
30/12/2022

1.1. Nhiệm vụ 1:
Tiếp tục duy trì kết nối, 
chia sẻ thông tin giữa 
Cổng dịch vụ công tỉnh 
với Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia

2.1. Hoạt động 1:
Thực hiện duy trì kết nối, chia sẻ 
thông tin giữa Cổng dịch vụ công 
tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Cổng dịch vụ 
công; Hệ thống 
một của điện tử 
của huyện; Báo 

cáo

Văn phòng 
HĐND&U
BND huyện

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan, UBND 
các xã, thị 

trấn

Thường xuyên

10

Điều chỉnh 
thành

1.1. Nhiệm vụ 1:
Phối hợp với các sở, ngành 
liên quan để duy trì kết 
nối, chia sẻ thông tin giữa 
Cổng dịch vụ công tỉnh 
với Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia

2.1. Hoạt động 1:
Thực hiện duy trì kết nối, chia sẻ 
thông tin giữa Cổng dịch vụ công 
tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Cổng dịch vụ 
công; Hệ thống 
một cửa điện tử 
dùng chung các 

cấp; Báo cáo 
liên quan

Phòng Văn 
hóa và 

Thông tin

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan, UBND 
các xã, thị 

trấn

Thường xuyên

11

Quy định tại 
Kế hoạch số 

241/KH-
UBND ngày 
30/12/2022

1.2. Nhiệm vụ 2:
Triển khai tích hợp các 
dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4 của tỉnh lên 
Cổng dịch vụ công quốc 
gia theo lộ trình của Văn 
phòng Chính phủ

2.2. Hoạt động 2: 
Thực hiện tích hợp các dịch vụ công 
trực tuyến của tỉnh lên Cổng dịch vụ 
công quốc gia theo lộ trình của Văn 
phòng Chính phủ

Cổng dịch vụ 
công; Hệ thống 
một của điện tử 
của huyện; Báo 

cáo

Văn phòng 
HĐND&U
BND huyện

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan
Thường xuyên



5

11 Điều chỉnh 
thành

1.2. Nhiệm vụ 2:
Phối hợp với các sở, ngành 
liên quan triển khai tích 
hợp các dịch vụ công trực 
tuyến một phần, toàn trình 
của tỉnh lên Cổng dịch vụ 
công quốc gia theo lộ trình 
của Văn phòng Chính phủ

2.2. Hoạt động 2: 
Thực hiện tích hợp các dịch vụ công 
trực tuyến của tỉnh lên Cổng dịch vụ 
công quốc gia theo lộ trình của Văn 
phòng Chính phủ

Cổng dịch vụ 
công; Hệ thống 
một của điện tử 
của huyện; Báo 

cáo

Văn phòng 
HĐND&U

BND 
huyện, 

phòng Văn 
hóa và 

Thông tin 
huyện

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan, UBND 
các xã, thị 

trấn

Thường xuyên

Quy định tại 
Kế hoạch số 

241/KH-
UBND ngày 
30/12/2022

1.3. Nhiệm vụ 3:
Triển khai kết nối Cổng 
Dịch vụ công tỉnh với cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư

2.3.Hoạt động 3: 
Thực hiện kết nối Cổng Dịch vụ 
công tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư 

Cổng dịch vụ 
công của tỉnh

Văn phòng 
HĐND&U
BND huyện

Công an 
huyện

Thực hiện theo 
lộ trình

12

Điều chỉnh 
thành

1.3. Nhiệm vụ 3:
Phối hợp triển khai kết nối 
Cổng Dịch vụ công tỉnh 
với cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư

2.3.Hoạt động 3: 
Thực hiện kết nối Cổng Dịch vụ 
công tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư 

Cổng dịch vụ 
công của tỉnh

Phòng Văn 
hóa và 

Thông tin 
huyện

Công an 
huyện, các 
đơn vị liên 

quan, UBND 
các xã, thị 

trấn

Thực hiện theo 
lộ trình

Quy định tại 
Kế hoạch số 

241/KH-
UBND ngày 
30/12/2022

1.4. Nhiệm vụ 4:
Triển khai hệ thống xác 
thực định danh điện tử 
(SSO); xây dựng và triển 
khai các quy định về định 
danh và xác thực hiện điện 
tử

2.5. Hoạt động 5: 
Xây dựng và triển khai các quy định 
về định danh và xác thực điện tử

Hệ thống xác 
thực định danh; 
Các văn bản có 

liên quan

Công an 
huyện

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan, UBND 
các xã, thị 

trấn

Năm 2023

13

Điều chỉnh 
thành

1.4. Nhiệm vụ 4:
Phối hợp triển khai hệ 
thống xác thực định danh 
điện tử (SSO); xây dựng 
và triển khai các quy định 
về định danh và xác thực 
hiện điện tử

2.4. Hoạt động 5: 
Triển khai việc sử dụng định danh 
điện tử trong giải quyết TTHC, sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến 

Kết quả việc sử 
dụng định danh 

điện tử trong 
giải quyết 

TTHC, sử dụng 
dịch vụ công 

trực tuyến 

Phòng Văn 
hóa và 

Thông tin 
huyện

Các cơ quan, 
đơn vị liên 
quan, Công 
an huyện, 

UBND các 
xã, thị trấn

Năm 2023



6

Quy định tại 
Kế hoạch số 

241/KH-
UBND ngày 
30/12/2022

1.5. Nhiệm vụ 5:
Xây dựng, phát triển nền 
tảng ứng dụng trên thiết bị 
di động hỗ trợ người dân, 
doanh nghiệp sử dụng các 
dịch vụ, tiện ích trong 
Chính phủ điện tử, Chính 
phủ số (trong đó có cung 
cấp dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4)

2.6. Hoạt động 6:
Xây dựng, phát triển nền tảng ứng 
dụng trên thiết bị ứng dụng di động 
phục vụ người dân và Doanh nghiệp 
(tạm gọi là Công dân số)

Kế hoạch ứng 
dụng CNTT 

Phòng Văn 
hóa và 

Thông tin 
huyện

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan, UBND 
các xã, thị 

trấn

Năm 2023

14

Điều chỉnh 
thành

1.5. Nhiệm vụ 5:
Sử dụng các nền tảng ứng 
dụng trên thiết bị di động 
hỗ trợ người dân, doanh 
nghiệp sử dụng các dịch 
vụ, tiện ích trong Chính 
phủ điện tử, Chính phủ số 
(trong đó có cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 
4)

2.6. Hoạt động 6:
Phát triển nền tảng ứng dụng trên 
thiết bị ứng dụng di động phục vụ 
người dân và Doanh nghiệp (tạm gọi 
là Công dân số)

Kế hoạch tổ 
chức Ngày hội 

Công dân số; Kế 
hoạch Chuyển 

đổi số 

Phòng Văn 
hóa và 

Thông tin 
huyện

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan, UBND 
các xã, thị 

trấn

Năm 2023

15

Bãi bỏ hoạt 
động 7 nhiệm 

vụ 5, phần 
VII. Xây 

dựng chính 
quyền điện 
tử, chính 

quyền số theo 
Quy định tại 
Kế hoạch số 

241/KH-
UBND ngày 
30/12/2022

1.5. Nhiệm vụ 5:
Xây dựng, phát triển nền 
tảng ứng dụng trên thiết bị 
di động hỗ trợ người dân, 
doanh nghiệp sử dụng các 
dịch vụ, tiện ích trong 
Chính phủ điện tử, Chính 
phủ số (trong đó có cung 
cấp dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4)

2.7. Hoạt động 7: 
Tích hợp Cổng Dịch vụ công trực 
tuyến của tỉnh lên ứng dụng Công 
dân số

Kế hoạch ứng 
dụng CNTT 

Phòng Văn 
hóa và 

Thông tin 
huyện

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan, UBND 
các xã, thị 

trấn

Năm 2023
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2.8. Hoạt động 8: 
Rà soát các TTHC đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 4

Quyết định
Văn phòng 
HĐND&U
BND huyện

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan
Năm 2023

Quy định tại 
Kế hoạch số 

241/KH-
UBND ngày 
30/12/2022

1.6. Nhiệm vụ 6:
Đưa các TTHC  đủ điều 
kiện theo quy định của 
pháp luật được cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến 
mức 4 2.9.Hoạt động 9:

Tham mưu UBND tỉnh công bố danh 
mục DVC mức 4

2.8. Hoạt động 7:
Rà soát của TTHC đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến toàn trình

16

Điều chỉnh 
và bổ sung 

thành

1.6. Nhiệm vụ 6:
Đưa các TTHC  đủ điều 
kiện theo quy định của 
pháp luật được cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến 
toàn trình

2.9. Hoạt động 8:
Đề xuất, báo cáo các sở, ngành, 
UBND tỉnh công bố danh mục DVC 
trực tuyến toàn trình

Báo cáo, văn 
bản đề nghị

Văn phòng 
HĐND&U
BND huyện

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan, UBND 
các xã, thị 

trấn

Năm 2023

2.10.Hoạt động 10: 
Giao chỉ tiêu các Sở, Ngành, địa 
phương thực hiện xử lý hồ sơ trên 
môi trường điện tử

17

Quy định tại 
Kế hoạch số 

241/KH-
UBND ngày 
30/12/2022

1.7. Nhiệm vụ 7:
Tổ chức triển khai Kế 
hoạch phát triển Hệ thống 
quản lý văn bản và điều 
hành đảm bảo kết nối, liên 
thông trao đổi văn bản 
điện tử qua tất cả các cấp 
chính quyền của tỉnh và  
kết nối với Trục liên thông 
văn bản quốc gia giai đoạn 
2021 - 2025

2.11.Hoạt động 11:
Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ngành, 
địa phương thực hiện 

Các văn bản, 
báo cáo có liên 

quan

Văn phòng 
HĐND&U

BND 
huyện, 

phòng Văn 
hóa và 

Thông tin 
huyện

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan, UBND 
các xã, thị 

trấn

Thường xuyên
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2.10. Hoạt động 9: 
Cơ quan HCNN, ĐVSN 

17

Điều chỉnh 
và bổ sung 

thành

1.7. Nhiệm vụ 7:
Tổ chức triển khai Kế 
hoạch phát triển Hệ thống 
quản lý văn bản và điều 
hành đảm bảo kết nối, liên 
thông trao đổi văn bản 
điện tử qua tất cả các cấp 
chính quyền của tỉnh và  
kết nối với Trục liên thông 
văn bản quốc gia giai đoạn 
2021 - 2025

2.11. Hoạt động 10:
Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, địa 
phương thực hiện 

Các văn bản, 
báo cáo có liên 

quan

Văn phòng 
HĐND&U

BND 
huyện, 

phòng Văn 
hóa và 

Thông tin 
huyện

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan, UBND 
các xã, thị 

trấn

Thường xuyên

Quy định tại 
Kế hoạch số 

241/KH-
UBND ngày 
30/12/2022

1.8. Nhiệm vụ 8: 
Tăng cường đẩy mạnh gửi, 
nhận báo cáo và văn bản 
hành chính trên môi 
trường điện tử

2.12. Hoạt động 12:
Các sỏ, ban, ngành, địa phương đẩy 
mạnh gửi, nhận văn bản điện tử giữa 
cơ quan, đơn vị trong tỉnh

Báo cáo
Văn phòng 
HĐND&U
BND huyện

Các cơ quan, 
đơn vị liên 
quan, UBND 
các xã, thị 
trấn

Thường xuyên

18

Điều chỉnh 
và bổ sung 

thành

1.8. Nhiệm vụ 8: 
Tăng cường đẩy mạnh gửi, 
nhận báo cáo và văn bản 
hành chính trên môi 
trường điện tử

2.12. Hoạt động 11:
Các cơ quan, địa phương thực hiện 
gửi, nhận văn bản điện tử giữa cơ 
quan, đơn vị trong huyện, tỉnh trên 
môi trường điện tử

Công văn,
 Báo cáo

Văn phòng 
HĐND&U

BND 
huyện, 

phòng Văn 
hóa và 

Thông tin

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan, UBND 
các xã, thị 

trấn

Thường xuyên

Quy định tại 
Kế hoạch số 

241/KH-
UBND ngày 
30/12/2022

2.9. Nhiệm vụ 9:
Triển khai Hệ thống thông 
tin báo cáo của tỉnh kết nối 
với Hệ thống thông tin báo 
cáo Chính phủ giai đoạn 
2021 - 2025.

2.13. Hoạt động 13:
Các Sở, Ban ngành UBND cấp 
huyện, cấp xã thực hiện báo cáo định 
kỳ về chỉ tiêu phát triển kinh tế xã 
hội được thực hiện trên hệ thống 
phần mềm báo cáo của tỉnh

Hệ thống thông 
tin báo cáo; Các 
văn bản có liên 

quan

Văn phòng 
HĐND&U
BND huyện

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan, UBND 
các xã, thị 

trấn

Thường xuyên 
theo chế độ báo 

cáo

19

Điều chỉnh 
và bổ sung 

thành

2.9. Nhiệm vụ 9:
Triển khai Hệ thống thông 
tin báo cáo của tỉnh kết nối 
với Hệ thống thông tin báo 
cáo Chính phủ giai đoạn 
2021 - 2025

2.13. Hoạt động 12:
UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, 
đơn vị, địa phương thực hiện các báo 
cáo trên hệ thống phần mềm báo cáo 
của tỉnh

Hệ thống thông 
tin báo cáo; Các 
văn bản có liên 

quan

Văn phòng 
HĐND&U
BND huyện

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan, UBND 
các xã, thị 

trấn

Thường xuyên 
theo chế độ báo 

cáo
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Quy định tại 
Kế hoạch số 

241/KH-
UBND ngày 
30/12/2022

1.10. Nhiệm vụ 10: 
Tiếp tục triển khai hệ 
thống nền tảng kết nối tích 
hợp, chia sẻ dữ liệu dùng 
chung của tỉnh (LGSP)

2.14. Hoạt động 14: 
Duy trì và phát triển nền tảng kết nối 
tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung 
của tỉnh

- Kế hoạch ứng 
dụng CNTT 
- Các văn bản có 
liên quan khác.

Phòng Văn 
hóa và 

Thông tin 
huyện

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan, UBND 
các xã, thị 

trấn

Thường xuyên

20

Điều chỉnh 
và bổ sung 

thành

1.10. Nhiệm vụ 10: 
Phối hợp với Sở Thông tin 
truyền thông tiếp tục triển 
khai hệ thống nền tảng kết 
nối tích hợp, chia sẻ 
dữ liệu dùng chung của 
tỉnh (LGSP)

2.14. Hoạt động 13: 
Phối hợp với Sở Thông tin truyền 
thông duy trì và phát triển nền tảng 
kết nối tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng 
chung của tỉnh

- Kế hoạch ứng 
dụng CNTT 
- Các văn bản có 
liên quan khác.

Phòng Văn 
hóa và 

Thông tin 
huyện

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan, UBND 
các xã, thị 

trấn

Thường xuyên

Quy định tại 
Kế hoạch số 

241/KH-
UBND ngày 
30/12/2022

1.11. Nhiệm vụ 11:
Xây dựng và ban hành 
Danh mục dữ liệu dùng 
chung của tỉnh

2.15. Hoạt động 15: 
Xây dựng và ban hành Danh mục dữ 
liệu dùng chung cấp tỉnh

Kế hoạch,
Quyết định

Phòng Văn 
hóa và 

Thông tin 
huyện

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan, UBND 
các xã, thị 

trấn

Năm 2023

21

Điều chỉnh 
và bổ sung 

thành

1.11. Nhiệm vụ 11:
Phối hợp với Sở Thông tin 
truyền thông xây dựng và 
ban hành Danh mục dữ 
liệu dùng chung của tỉnh

2.15. Hoạt động 14: 
Phối hợp với Sở Thông tin truyền 
thông xây dựng và ban hành Danh 
mục dữ liệu dùng chung cấp tỉnh

Công văn,
Báo cáo

Phòng Văn 
hóa và 

Thông tin 
huyện

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan, UBND 
các xã, thị 

trấn

Năm 2023
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23

Bãi bỏ hoạt 
động 16 

nhiệm vụ 12, 
phần VII. 
Xây dựng 

chính quyền 
điện tử, chính 
quyền số theo 
Quy định tại 
Kế hoạch số 

241/KH-
UBND ngày 
30/12/2022

1.12. Nhiệm vụ 12:
Thực hiện kết nối tối thiểu 
80% các hệ thống thông 
tin của các sở, ban, ngành 
có hệ thống cơ sở dữ liệu 
dùng chung trên phạm vi 
toàn tỉnh, kết nối liên 
thông qua nền tảng tích 
hợp và chia sẻ dữ liệu 
dùng chung LGSP của tỉnh

2.16. Hoạt động 16: 
Triển khai thực hiện kết nối các hệ 
thống thông tin của các sở, ban, 
ngành có hệ thống cơ sở dữ liệu dùng 
chung trên phạm vi toàn tỉnh, kết nối 
liên thông qua nền tảng tích hợp và 
chia sẻ dữ liệu dùng chung LGSP 
của tỉnh 

Kế hoạch; Báo 
cáo

Phòng Văn 
hóa và 

Thông tin 
huyện

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan, UBND 
các xã, thị 

trấn

Thường xuyên

Quy định tại 
Kế hoạch số 

241/KH-
UBND ngày 
30/12/2022

1.13. Nhiệm vụ 13: 
Mở rộng hệ thống Hội 
nghị truyền hình trực 
tuyến đến cấp xã

2.17. Hoạt động 17: 
Mở rộng hệ thống Hội nghị truyền 
hình trực tuyến đến cấp xã 

Hệ thống hội 
nghị truyền hình 
trực tuyến; Các 
văn bản có liên 

quan

Phòng Văn 
hóa và 

Thông tin 
huyện

Văn phòng 
HĐND&UB
ND huyện, 
UBND các 
xã, thị trấn

Năm 2023

24

Điều chỉnh 
và bổ sung 

thành

1.12. Nhiệm vụ 12:
Phối hợp với Sở Thông tin 
truyền thông mở rộng hệ 
thống Hội nghị truyền hình 
trực tuyến đến cấp xã

2.16. Hoạt động 14: 
Phối hợp với Sở Thông tin truyền 
thông mở rộng hệ thống Hội nghị 
truyền hình trực tuyến đến cấp xã 

Hệ thống hội 
nghị truyền hình 
trực tuyến; Các 
văn bản có liên 

quan

Phòng Văn 
hóa và 

Thông tin 
huyện

Các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan, UBND 
các xã, thị 

trấn

Năm 2023
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